
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỂM THƯỞNG KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 
 THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ LPBANK VISA SIGNATURE  

 

I. Điều khoản và Thể lệ chương trình điểm thưởng khách hàng thân thiết thẻ tín dụng quốc tế 

LPBank Visa Signature 

1. Tên chương trình: Ưu đãi điểm thưởng khách hàng thân thiết thẻ tín dụng quốc tế LPBank Visa 

Signature. 

2. Phạm vi áp dụng: Trên toàn hệ thống LPBank. 

3. Thời gian áp dụng: Từ ngày 12/04/2026 đến khi có thông báo điều chỉnh hoặc thay thế. 

4. Đối tượng khách hàng  

- Khách hàng là chủ thẻ chính thẻ tín dụng quốc tế LPBank Visa Signature (có 8 số đầu BIN 

của thẻ là: 4553 7216). 

- Thẻ của khách hàng đang trong trạng thái hoạt động (Thẻ không trong tình trạng chưa kích 

hoạt, bị khóa do chậm thanh toán, bị tạm ngưng hoạt động, nợ xấu hoặc hủy) tại thời điểm chi 

thưởng ưu đãi. 

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại 

Tặng điểm thưởng cho khách hàng để thực hiện quy đổi ra ưu đãi lượt Phòng chờ sân bay, Nghỉ 

dưỡng (Khách sạn/ Resort), Dặm thưởng hàng không, Sân thể thao, Voucher Mua sắm, Dịch vụ 

Fast track (đón/tiễn ưu tiên trong sân bay).  

6. Nội dung ưu đãi 

6.1. Nguyên tắc ghi nhận và tích lũy điểm thưởng 

- Chương trình điểm thưởng LP Point là chương trình tích điểm đổi quà dành cho khách hàng 

khi thực hiện giao dịch qua thẻ LPBank Visa Signature, cho phép khách hàng quy đổi từ điểm 

thưởng ra quà tặng theo danh mục của LPBank cung cấp trong từng thời kỳ. 

- Hệ điểm quy đổi: 1 điểm thưởng = 1 VND. 

- Khách hàng được tích điểm LP Point khi sử dụng sản phẩm thẻ LPBank Visa Signature như 

sau: 

Tiêu chí Điều kiện/Số tiền (VND) 

Tích lũy điểm thưởng  

LP Point không giới hạn theo 

doanh số giao dịch chi tiêu 

qua thẻ tín dụng LPBank 

Visa Signature. 

-  Chi tiêu tại loại hình Du lịch (MCC Du lịch – Khách sạn, 

Đại lý vé máy bay, Travel agency…): Mỗi 1,000 VND chi 

tiêu, tích lũy 20 điểm LP Point.  

-  Chi tiêu khác: Mỗi 1,500 VND chi tiêu thẻ, tích lũy 20 điểm 

LP Point. 

Ví dụ: Chủ thẻ chi tiêu đặt phòng khách sạn với giá trị 

10,000,000 VND sẽ được tích lũy 200,000 điểm thưởng LP 

Point tương ứng giá trị quà tặng là 200,000 VND. 

 Quy định tích điểm trên có thể thay đổi từng thời kỳ theo thông báo của LPBank. 

- Điểm thưởng không được tích lũy đối với các giao dịch Thẻ chưa được ghi nhận, các giao 

dịch thẻ bị hủy. Trong trường hợp giao dịch Thẻ đã được ghi nhận nhưng sau đó được hoàn 



 

tiền một phần hoặc toàn bộ, điểm thưởng sẽ bị giảm tương ứng đối với số tiền được hoàn, bao 

gồm các khoản hoàn thuế đối với giao dịch mua sắm ở nước ngoài. 

- Điểm thưởng được tích luỹ từ việc chi tiêu của tất cả các thẻ LPBank Visa Signature mà khách 
hàng đang sở hữu (Bao gồm cả thẻ chính và thẻ phụ) và được tự động chuyển vào Tổng điểm 
LP Point tích luỹ ghi nhận theo thẻ của khách hàng. Chi tiêu của thẻ phụ LPBank Visa 
Signature được cộng dồn cho chủ thẻ chính LPBank Visa Signature. Việc ghi nhận điểm 
thưởng được thực hiện tại thời điểm xét thưởng, theo đó: 
+   Trường hợp Khách hàng còn ít nhất 01 thẻ chính đang hoạt động thì toàn bộ điểm thưởng 

hợp lệ phát sinh trong kỳ được tích lũy vào LP Point . 
+   Trường hợp Khách hàng không còn thẻ chính đang hoạt động tại kỳ xét thưởng, khách 

hàng sẽ không được tính điểm thưởng phát sinh mới trong kỳ xét thưởng. Khách hàng vẫn 
được ghi nhận điểm thưởng lũy kế hợp lệ đến hết kỳ xét thưởng liền kề trước đó. 

- Tổng điểm LP Point của Khách hàng sẽ tự động hết hiệu lực nếu thẻ LPBank Visa Signature 

đã hết hạn, không thực hiện gia hạn kể từ thời điểm hết hạn. 

- Hàng tháng, LPBank thực hiện chốt sao kê điểm thưởng tích luỹ trong tháng từ ngày 21 tháng 

trước đến hết ngày 20 của tháng hiện tại và thực hiện cộng điểm thưởng cho khách hàng chậm 

nhất trong vòng 60 ngày kể từ ngày chốt sao kê. Điểm thưởng sẽ được LPBank gửi thông báo 

tới khách hàng theo hình thức thư điện tử/Noti app/ZNS (Ngày chốt sao kê có thể được thay 

đổi theo từng thời kỳ).  

- Hiệu lực của điểm thưởng: Điểm thưởng của khách hàng không giới hạn thời hạn sử dụng. 

- Trong trường hợp khách hàng chi tiêu bằng ngoại tệ, số tiền chi tiêu sau khi quy đổi về VND 

sẽ được dùng làm cơ sở tính điểm thưởng.  

- Điểm thưởng chỉ được sử dụng để quy đổi sang các quà tặng theo danh sách quà tặng quy đổi 

quy định tại Thể lệ này và do LPBank ban hành, cập nhật theo từng thời kỳ, được đăng tải 

trên website chính thức hoặc ứng dụng LPBank. 

6.2. Điều kiện về giao dịch chi tiêu tích điểm thưởng 

a. Giao dịch chi tiêu hợp lệ để xét tích lũy điểm thưởng là các giao dịch chi tiêu thỏa mãn 

đồng thời tất cả các điều kiện sau: 

- Là giao dịch thẻ hợp lệ để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận thẻ 

(ĐVCNT) qua hình thức POS/mPOS, Internet để phục vụ nhu cầu tiêu dùng cá nhân và được 

xác định theo ngày ghi nhận thành công vào hệ thống LPBank. 

- Là giao dịch chi tiêu thẻ được xử lý và ghi nhận thành công trên hệ thống LPBank (được hiểu 

là giao dịch đã được cập nhật lên sao kê của Chủ thẻ) trong khoảng thời gian của kỳ sao kê. 

Lưu ý: Thời gian tin nhắn xác nhận giao dịch thành công không có giá trị xác nhận thời gian 

một giao dịch thẻ đã được ghi nhận vào hệ thống của LPBank. 

- Trong trường hợp có thẻ phụ, giao dịch hợp lệ của thẻ phụ được tính là giao dịch hợp lệ của 

thẻ chính. 

b. Giao dịch không hợp lệ: 

STT Các loại giao dịch không hợp lệ 
Mã ngành hàng 

(MCC) 

1.  Giao dịch thanh toán lãi/phí (Bao gồm nhưng không giới hạn lãi 9311, 7511 



 

STT Các loại giao dịch không hợp lệ 
Mã ngành hàng 

(MCC) 

suất, phí thường niên thẻ, phí chậm thanh toán và các loại phí do 

LPBank quy định tại từng thời kỳ) 

2.  Các giao dịch thực hiện trên ứng dụng của LPBank  

3.  Các giao dịch trả góp  

4.  Rút tiền mặt dưới mọi hình thức 6011, 6010 

5.  Dịch vụ chuyển tiền 4829, 6051 

6.  
Giao dịch nạp tiền vào Ví điện tử: bao gồm nhưng không giới 

hạn các giao dịch qua ZaloPay, Momo, Moca, AirPay,… 

 

7.  Giao dịch quảng cáo  7311 

8.  Kinh doanh chứng khoán 6211 

9.  Giao dịch cá độ, casino, game 7995 

10.  Giao dịch tiền ảo 6050, 6051 

11.  

Khách hàng có phát sinh bất kỳ 01 giao dịch mà Ngân hàng nghi 

ngờ dấu hiệu trục lợi, sử dụng thẻ sai mục đích sẽ bị từ chối trả 

thưởng cho toàn bộ các giao dịch còn lại. 

LPBank có quyền bổ sung và thay thế những giao dịch không 

hợp lệ tùy theo quy định tại từng thời kỳ. 

 

 

6.3. Các trạng thái thẻ 

a. Các trạng thái thẻ hợp lệ 

Tại thời điểm LPBank chi thưởng ưu đãi, Thẻ của khách hàng đang trong trạng thái hoạt động 

(Thẻ không trong tình trạng chưa kích hoạt, bị khóa do chậm thanh toán, bị tạm ngưng hoạt 

động, nợ xấu hoặc hủy). 

b. Các trạng thái thẻ không hợp lệ (Trạng thái ghi nhận tại hệ thống LPBank): 

- CSTE0300 – Closed. 

- CSTS0009 – Invalid card, capture - Thẻ hết hạn (trạng thái trên FE) 

- CSTS0022 – Expiry of the card. 

- CSTS0012 – Card is not Activated: Thẻ chưa kích hoạt. 

- CSTS0015 – Credit Debts: Khóa do chậm thanh toán. 

- CSTS0021 – Temporary blocked by client: Thẻ đóng do khách hàng yêu cầu. 

- CSTS0003 – Do not honor: Thẻ nợ quá hạn. 

6.4. Cách thức quy đổi điểm thưởng thành dịch vụ/quà tặng 

6.4.1 Quy trình đổi điểm thưởng 

- Bước 1: Khách hàng gọi điện tới số điện thoại Hotline Tổng đài dành riêng cho chủ thẻ 

LPBank qua số điện thoại: 024 7301 0336 hoặc qua email của chương trình: dacquyen.lpb@c-

time.vn hoặc qua hệ thống website đổi điểm do Đối tác cung cấp/thông báo trong từng thời 

kỳ. Hình thức đổi điểm qua hệ thống website, LPBank sẽ thông báo và hướng dẫn khách hàng 



 

khi triển khai. 

- Bước 2: Khách hàng cung cấp các thông tin nhận diện theo quy định của LPBank và thông 

tin cần thiết theo yêu cầu của từng dịch vụ, bao gồm: 

 Đối với dịch vụ phòng chờ sân bay: Chủ thẻ cung cấp thông tin phòng chờ Quốc nội/ 

Quốc tế muốn sử dụng. 

 Đối với dịch vụ cộng dặm thưởng hàng không (không phải dặm xét hạng): Đối với 

khách hàng (hoặc người nhận) đang là Thành viên/ Hội viên của 

VietnamAirlines/VietJetAir: Họ tên khách hàng, số điện thoại liên hệ, số CCCD/ Hộ 

chiếu, Mã số hội viên, Tên trên thẻ hội viên, email (nếu có). 

 Đối với dịch vụ Fast track: Họ tên, số hiệu chuyến bay, thời gian bay, Số điện thoại liên 

hệ, email, họ tên người đi kèm (nếu có). 

 Đối với dịch vụ thể thao: Các thông tin cần cung cấp: Sân thể thao muốn đặt chỗ, ngày 

chơi, giờ chơi yêu cầu, Họ tên của khách hàng, số điện thoại liên hệ (trong trường hợp 

khách hàng gửi thông tin đặt chỗ qua email), email (nếu có). 

 Đối với dịch vụ Nghỉ dưỡng: Thời gian lưu trú, khách sạn/resort sử dụng, số lượng khách 

lưu trú, tên khách nhận phòng, email (nếu có). 

 Đối với Voucher mua sắm: Chủ thẻ cung cấp thông tin Đơn vị cung cấp dịch vụ muốn 

sử dụng đổi điểm, số điểm quy đổi. 

o Mã code sử dụng dịch vụ mua sắm có thời hạn sử dụng trong 06 tháng kể từ thời điểm 
khách hàng đổi mã. Trong trường hợp mã quy đổi của khách hàng hết hạn sớm hơn 
thời gian quy định, Đối tác cung cấp chương trình có trách nhiệm gia hạn mã cho 
khách hàng (Lưu ý: Riêng đối với voucher của đối tác Golden Gate Group thời hạn 
voucher theo quy định của từng thời điểm và được Đối tác cung cấp chương trình 
thông báo khi gửi voucher cho khách hàng qua email). 

Lưu ý: Trong trường hợp Đối tác cung cấp chương trình dừng hợp tác với các đơn vị cung 
ứng dịch vụ, Đối tác cung cấp chương trình sẽ chủ động thông báo tới khách hàng và tư vấn 
khách hàng về việc chuyển đổi các loại hình voucher khác còn hiện hữu. 

- Bước 3: Tổng đài cung cấp dịch vụ kiểm tra tình trạng cung cấp dịch vụ và các khoản phụ 

thu gia tăng (nếu có) theo quy định của từng dịch vụ. 

- Bước 4: Sau khi đặt dịch vụ thành công, Tổng đài gửi lại xác nhận tới khách hàng qua 

email/SMS. 

- Bước 5: Khách hàng sử dụng dịch vụ theo thông tin đã đặt và xác nhận. 

6.4.2  Một số lưu ý và Điều kiện áp dụng 

- Tổng đài tiếp nhận dịch vụ từ 8h00 đến 18h00 tất cả các ngày trong tuần. 

- Áp dụng cho khách hàng của LPBank đặt dịch vụ qua Tổng đài hoặc email của Đối tác cung 

cấp chương trình trước thời gian sử dụng dịch vụ: 01 làm việc (đối với ngày thường) và trước 

02 ngày làm việc (đối với ngày lễ/tết). 

- Việc đặt lịch phải được thực hiện qua số hotline/email được nêu tại mục 6.4.1 nêu trên. Khách 

hàng sẽ không được hưởng ưu đãi của chương trình nếu đặt trực tiếp Đơn vị cung cấp dịch 

vụ. 



 

- Việc chấp thuận đặt lịch hay thay đổi ngày giờ sử dụng dịch vụ đều tuân theo sự sắp xếp/tình 

trạng trống của Đơn vị cung cấp dịch vụ. 

6.4.3  Hủy lịch/Vắng mặt/Thay đổi đặt dịch vụ 

 Theo quy định của từng dịch vụ: 

- Đối với dịch vụ cộng dặm thưởng hàng không: Không hoãn/hủy sau khi đã xác nhận tới 

khách hàng. 

- Đối với dịch vụ Fast track: 

 Được hủy lịch trong trường hợp khách hàng thông báo huỷ lịch đã đặt qua Email hoặc 

Tổng đài trước 12 tiếng trước giờ ra sân bay. Lần đặt dịch vụ đó coi như chưa được sử 

dụng.  

 Huỷ trong vòng sau 12 tiếng trước trước giờ ra sân bay hoặc không đến, lịch đặt dịch vụ 

đó coi như đã được sử dụng. 

- Đối với dịch vụ Nghỉ dưỡng: Theo quy định hoãn/ hủy áp dụng cho đơn vị đại lý của từng 

khu nghỉ dưỡng/ khách sạn mà khách hàng lựa chọn. Đối tác có trách nhiệm thông báo điều 

kiện hoãn/ hủy cho khách hàng của LPBank trong nội dung xác nhận dịch vụ gửi tới khách 

hàng qua hình thức email. 

- Đối với dịch vụ thể thao: 

 Khách hàng được miễn phí hủy lệnh đặt chỗ theo đúng quy định của từng sân thể thao áp 

dụng theo chính sách đại lý. 

 Khi khách hàng hủy lệnh đặt chỗ theo đúng quy định và đã hoàn thành thanh toán phí dịch 

vụ thể thao, khách hàng sẽ được hoàn phí đã thanh toán vào tài khoản thẻ của khách hàng 

trong 05 ngày làm việc. 

 Trường hợp khách hàng hủy lệnh đặt chỗ không đúng quy định, khách hàng sẽ phải thanh 

toán chi phí hủy lịch chơi theo đúng quy định của chương trình. 

Chú ý: Trong trường hợp khách hàng thay đổi giờ sử dụng dịch vụ thể thao khi đã đặt lịch 

thành công qua Hotline chương trình: 

 Bước 1: Khách hàng thông báo thay đổi lịch đặt dịch vụ thể thao qua Tổng đài Hotline 

của chương trình tại mục 6.4.1 nêu trên. 

 Bước 2: Nhân viên tư vấn xác nhận lịch đặt chỗ mới với khách hàng: 

o Nhân viên tư vấn của chương trình xác nhận về tình trạng thay đổi lịch chơi cho khách 
hàng sau khi kiểm tra quyền lợi của khách hàng và xác nhận lịch đặt dịch vụ thể thao 
mới. 

o Trường hợp sân thể thao xác nhận đặt chỗ: Nhân viên tư vấn gửi lại thông tin xác nhận 
lịch đặt chỗ mới cho khách hàng bao gồm: Tên sân, Giờ chơi, khoản phí chênh lệch 
cần thanh toán theo mức ưu đãi dành cho khách hàng của LPBank. 

 Bước 3: Thanh toán chi phí theo lịch đặt chỗ mới: 

o Trường hợp chi phí lịch đặt chơi mới bằng lịch đặt chơi cũ: Khách hàng không phải 
thanh toán chi phí. 

o Trường hợp chi phí lịch đặt chơi mới lớn hơn lịch đặt chơi cũ: Khách hàng thanh toán 
phần chi phí chênh lệch theo hướng dẫn tại Bước 4 quy trình đặt dịch vụ thành công. 



 

o Trường hợp chi phí lịch đặt chơi mới nhỏ hơn lịch đặt chơi cũ: Phần chi phí chênh 
lệch sẽ được hoàn vào tài khoản thẻ của chủ thẻ trong vòng 05 ngày làm việc.  

2.  Sử dụng điểm thưởng 

- Khách hàng thực hiện tra cứu điểm thưởng qua đường Hotline của LPBank *8668 (miễn phí)/ 

(024) 62 668 668. 

- Khách hàng sử dụng điểm để đổi quà/ dịch vụ theo quy định của LPBank từng thời kỳ. 

3.  Quy định về việc giải quyết khiếu nại  

a. Thời gian tiếp nhận các yêu cầu tra soát cộng điểm/trả quà tặng:  

- Đối với các yêu cầu tra soát điểm cộng: LPBank thực hiện tra soát theo yêu cầu của khách 

hàng trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày LPBank cộng điểm cho khách hàng. 

- Đối với yêu cầu tra soát/thắc mắc về quà tặng: LPBank thực hiện tra soát và giải quyết theo 

yêu cầu của khách hàng trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày khách hàng đăng ký/yêu 

cầu đổi điểm thành công.  

b. Quá thời gian nêu trên, LPBank có quyền từ chối giải quyết các yêu cầu tra soát của khách hàng.  

4.  Các điều khoản khác  

- LPBank có quyền thay đổi mức ưu đãi hay thay đổi bất kỳ điều kiện và điều khoản nào theo 

toàn quyền quyết định của mình sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của 

pháp luật và LPBank sẽ thông báo trên trang web chính thức của LPBank hoặc bằng cách 

khác do LPBank quy định từng thời kỳ. 

- Trong trường hợp các chương trình tích điểm đổi quà do LPBank triển khai trong từng thời 

kỳ có mâu thuẫn với bất kỳ quy định, luật lệ hay chỉ thị của bất kỳ cơ quan nhà nước nào, 

LPBank sẽ có toàn quyền thay đổi, hủy bỏ hay sửa đổi chương trình đó để phù hợp với quy 

định của pháp luật.  

- LPBank không phải là bên cung cấp hàng hóa và dịch vụ theo cơ chế tích điểm đổi quà. Nếu 

có bất cứ thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến hàng hóa và dịch vụ, sau khi đã ký nhận, Chủ 

thẻ sẽ liên hệ trực tiếp cho các bên cung cấp có liên quan để được giải quyết. LPBank không 

đảm bảo hay đại diện cho chất lượng hoặc sự phù hợp về quà tặng, phiếu mua sắm được cung 

cấp qua Chương Trình.  

- LPBank có quyền yêu cầu Chủ Thẻ cung cấp hóa đơn tài chính, các thông tin, chứng từ cần 

thiết để bảo đảm rằng các giao dịch của khách hàng là hợp lệ theo quy định của luật pháp và 

theo quy định trong Các Điều Khoản và Điều Kiện chung về việc sử dụng thẻ. Các hành vi 

gian lận và lạm dụng liên quan đến tích lũy điểm thưởng và quy đổi Điểm thưởng trong các 

chương trình sẽ dẫn tới việc hủy bỏ điểm tích lũy cũng như chấm dứt việc sử dụng Thẻ của 

Chủ Thẻ. 

- Trong trường hợp LPBank cần thêm thông tin về giao dịch theo quy định tại thể lệ này thì 

LPBank sẽ thực hiện thông báo cho khách hàng cung cấp chứng từ/hóa đơn chứng minh giao 

dịch. Khách hàng bổ sung chứng từ/hóa đơn hợp lệ cho LPBank theo thời hạn ghi nhận tại 

thông báo của LPBank. Việc cung cấp chứng từ này sẽ được thực hiện tại địa điểm giao dịch 

của LPBank. Trường hợp khách hàng bổ sung chứng từ sau thời hạn nêu trên hoặc khách hàng 

không cung cấp đầy đủ chứng từ đúng theo yêu cầu của LPBank, các giao dịch có liên quan 



 

sẽ được xác định là giao dịch không được áp dụng chương trình điểm thưởng. 

- LPBank có quyền từ chối cung cấp ưu đãi/điểm thưởng đối với các giao dịch không đáp ứng 

điều kiện hoặc điều chỉnh/thu hồi lại giá trị ưu đãi/điểm thưởng đã cung cấp cho khách hàng 

đối với các giao dịch không hợp lệ. 

- LPBank có thể thực hiện thu hồi giá trị ưu đãi đã sử dụng thông qua bất cứ phương thức nào 

bao gồm nhưng không giới hạn phương thức tự động ghi nợ tài khoản thẻ/tài khoản thanh toán 

của khách hàng. 

- Bằng việc tham gia chương trình ưu đãi này, khách hàng chấp nhận tất cả các Điều khoản và 

Điều kiện được liệt kê trong Thể lệ và các nội dung thay đổi liên quan đến Thể lệ này (nếu 

có) đồng thời cho phép LPBank sử dụng hình ảnh của khách hàng cho mục đích quảng cáo 

thương mại. 

- Khi có sự thay đổi liên quan đến chương trình, LPBank sẽ thông báo trên các phương tiện 

truyền thông được Ngân hàng coi là hợp lệ. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp khiếu nại liên quan đến chương trình khuyến mại, quyền 

quyết định cuối cùng sẽ thuộc về LPBank trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật. 

 

5. Danh mục quà tặng chương trình LPBank Loyalty:



 
a. Dịch vụ phòng chờ sân bay 

- Dịch vụ phòng chờ hạng thương gia quốc nội trong nước: 

STT Sân bay Tên Phòng chờ Địa chỉ 
Giá trị trừ điểm 

khách hàng (VND) 
(đã bao gồm VAT) 

1 Sân bay QT Nội Bài 
Bông Sen Quốc nội 

(Lotus Lounge) 

Tầng 3 khu D, khu vực hành khách đi Nhà ga T1 - Sân bay quốc tế Nội 
Bài, Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội 

500,000 

2 Sân bay QT Nội Bài 
ASG Sky Lounge 
(sảnh E – đi Vietjet 
Air) 

Tầng 2, Sảnh E, Khu cách ly nhà ga T1, Sân bay Quốc tế Nội Bài, Huyện 
Sóc Sơn, TP.Hà Nội 

500,000 

3 Sân bay QT Nội Bài 
SH Premium Lounge 
Ha Noi 

Tầng 3 khu D, khu vực hành khách đi Nhà ga T1 - Sân bay quốc tế Nội 
Bài, Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội 

500,000 

4 
Sân bay QT Tân Sơn 
Nhất 

Le Saigonnais 
Tại khu vực hành khách, gần cổng số 14, Ga đi Quốc nội - Sân bay quốc 
tế Tân Sơn Nhất, Quận Tân Bình, TP.HCM 

500,000 

5 
Sân bay QT Tân Sơn 
Nhất 

The SENS Business 
Lounge 

Tầng 4, Khu vực hành khách, nhà ga T3 - Sân bay quốc tế Tân Sơn 
Nhất, Phường Tân Sơn Hoà, TP.HCM 

500,000 

6 
Sân bay QT Tân Sơn 
Nhất 

SH Premium Lounge 
Tân Sơn Nhất 

Tầng 4, Khu vực hành khách, nhà ga T3 - Sân bay quốc tế Tân Sơn 
Nhất, Phường Tân Sơn Hoà, TP.HCM 

500,000 

7 Sân bay QT Đà Nẵng 
SH Premium Lounge 
Đà Nẵng 

Tầng 2 Khu vực hành khách, Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Quận 
Hải Châu, TP.Đà Nẵng. 

400,000 

8 
Sân bay QT Cam 
Ranh 

The Champ Lounge 
Phòng khách hạng Thương gia quốc nội The Champ Lounge – Khu vực 
hành khách, Sân bay Quốc tế Cam Ranh, TP.Cam Ranh, Tỉnh Khánh 
Hòa. 

400,000 

9 
Sân bay QT Cam 
Ranh 

SH Premium Lounge 
Cam Ranh 

Khu vực hành khách, Sân bay Quốc tế Cam Ranh, TP.Cam Ranh, Tỉnh 
Khánh Hòa. 

400,000 



 

STT Sân bay Tên Phòng chờ Địa chỉ 
Giá trị trừ điểm 

khách hàng (VND) 
(đã bao gồm VAT) 

10 
Sân bay QT Phú 
Quốc 

SH Premium Lounge 
Phu Quoc 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành khách, Cảng 
hàng không Quốc tế Phú Quốc, Huyện đảo Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang 
(Gần cửa ra tàu bay số 12) 

400,000 

11 
Cảng hàng không 
Côn Đảo 

SH Premium Lounge 
Con Dao 

Phòng khách Côn Đảo - Tầng 1, Khu cách ly Quốc nội, Cảng HK Côn 
Đảo. 

500,000 

12 
Cảng hàng không 
Cần Thơ 

SH Premium Lounge 
Can Tho 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành khách, Cảng 
hàng không Cần Thơ (Cạnh cửa ra tàu bay số 5) 

400,000 

13 
Cảng hàng không 
Liên Khương 

SH Premium Lounge 
Lien Khuong 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành khách, Cảng 
hàng không Liên Khương (Gần cửa ra tàu bay số 1 và 2) 

400,000 

14 
Cảng hàng không 
Phú Bài 

SH Premium Lounge 
Phu Bai 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành khách, Cảng 
hàng không Phú Bài (Gần cửa ra tàu bay số 6) 

400,000 

15 
Cảng hàng không Cát 
Bi 

SH Premium Lounge 
Cat Bi 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành khách, Cảng 
hàng không Cát Bi (cạnh cửa ra tàu bay số 1) 

400,000 

16 
Cảng hàng không 
Phù Cát 

SH Premium Lounge 
Phu Cat 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành khách, Cảng 
hàng không Phù Cát (đối diện thang máy) 

400,000 

17 
Cảng hàng không 
Phù Cát 

Phòng khách Bông 
Sen Phù Cát 

Khu vực hành khách, Cảng hàng không Phù Cát 400,000 

18 
Cảng hàng không 
Vinh 

SH Premium Lounge 
Vinh 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành khách, Cảng 
hàng không Vinh (Gần cửa ra tàu bay số 6) 

400,000 

19 
Cảng hàng không 
Buôn Ma Thuột 

SH Premium Lounge 
Buon Ma Thuot 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành khách, Cảng 
hàng không Buôn Ma Thuột 

400,000 



 

STT Sân bay Tên Phòng chờ Địa chỉ 
Giá trị trừ điểm 

khách hàng (VND) 
(đã bao gồm VAT) 

20 
Cảng hàng không 
Pleiku 

SH Premium Lounge 
Pleiku 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành khách, Cảng 
hàng không Pleiku (Gần cửa ra tàu bay số 1) 

400,000 

21 
Cảng hàng không 
Chu Lai 

SH Premium Lounge 
Chu Lai 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành khách, Cảng 
hàng không Chu Lai (Gần cửa ra tàu bay số 1) 

400,000 

22 
Cảng hàng không 
Đồng Hới 

SH Premium Lounge 
Dong Hoi 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành khách, Cảng 
hàng không Đồng Hới (Gần cửa ra tàu bay số 2) 

400,000 

23 
Cảng hàng không 
Thọ Xuân 

SH Premium Lounge 
Tho Xuan 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành khách, Cảng 
hàng không Thọ Xuân (Gần cửa ra tàu bay số 2) 

400,000 

24 
Cảng hàng không 
Tuy Hòa 

SH Premium Lounge 
Tuy Hoa 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành khách, Cảng 
hàng không Tuy Hòa 

400,000 

25 
Cảng hàng không 
Điện Biên 

SH Premium Lounge 
Dien Bien 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành khách, Cảng 
hàng không Điện Biên 

400,000 

26 
Cảng hàng không Cà 
Mau  

SH Premium Lounge 
Ca Mau (Chưa hoạt 
động) 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành khách, Cảng 
hàng không Cà Mau 

400,000 

27 
Cảng hàng không 
Rạch Giá 

SH Premium Lounge 
Rach Gia 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành khách, Cảng 
hàng không Rạch Giá 

400,000 

28 
Cảng hàng không 
Vân Đồn 

Phòng khách hạng 
thương gia Nội địa 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành khách, Cảng 
hàng không Vân Đồn 

400,000 

GHI CHÚ: Mỗi lượt sử dụng tương đương với tối đa 3 giờ sử dụng liên tục (riêng SH Premium Lounge Đà Nẵng và ASG Sky Lounge Sảnh E là 
phục vụ tối đa 2 giờ sử dụng liên tục). Đối với đơn giá áp dụng cho khách hàng khi quy đổi điểm thưởng: 1 VND = 1 điểm thưởng 

 
- Dịch vụ phòng chờ hạng thương gia quốc tế tại Việt Nam: 



 

STT Sân bay Tên Phòng chờ Địa chỉ áp dụng 
Giá trị trừ điểm 

khách hàng (VND) 
(đã bao gồm VAT) 

1 
Sân bay Quốc tế Nội 
Bài 

Phòng Bông Sen 
Quốc tế 

Tầng 4, khu vực hành khách đi Nhà ga T2 - Sân bay quốc tế Nội Bài, 
Xã Nội Bài, TP.Hà Nội (đối diện Gate 22) 

800,000 

2 
Sân bay Quốc tế Nội 
Bài 

Phòng SH Premium 
Lounge Hanoi 2 
(cánh đông) 

Tầng 4, khu vực cánh Đông hành khách đi Nhà ga T2 - Sân bay quốc 
tế Nội Bài, Xã Nội Bài, TP.Hà Nội 

800,000 

3 
Sân bay Quốc tế Tân 
Sơn Nhất 

Phòng Apricot 
Business Lounge 

Tầng 1, nằm giữa cửa khởi hành số 17 và 18 (Thang máy nằm trong 
Quầy Miễn thuế mỹ phẩm - đối diện Quầy Miễn thuế kính mắt), khu 
cách ly ga đi quốc tế, Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất 

1,000,000 

4 
Sân bay Quốc tế Tân 
Sơn Nhất 

Phòng Jasmine 
Quốc tế 

Khu vực hành khách Ga đi Quốc tế - Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, 
Phường Tân Sơn Hoà, TP.HCM (Tầng 2, Bên cạnh thang xuống Gate 
10-14) 

1,000,000 

5 
Sân bay Quốc tế Cam 
Ranh 

Phòng Sun Coast 
Lounge 

Khu vực hành khách Ga đi Quốc tế - Sân bay quốc tế Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa 

800,000 

6 
Sân bay Quốc tế Cam 
Ranh 

SH Premium 
Lounge Cam Ranh 
(quốc tế) 

Khu vực hành khách Ga đi Quốc tế - Sân bay quốc tế Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa 

800,000 

7 
Sân bay Quốc tế Đà 
Nẵng 

Phòng CIP 
ORCHID Lounge 1 

Khu vực hành khách Ga đi Quốc tế - Sân bay Quốc tế Đà Nẵng 800,000 

8 
Sân bay Quốc tế Phú 
Quốc 

Phòng The SENS 
Leisure Lounge 

Khu vực hành khách Ga đi Quốc tế - Sân bay Quốc tế Phú Quốc 800,000 

9 
Sân bay Quốc tế Vân 
Đồn 

Phòng CIP Van Don Khu vực hành khách Ga đi Quốc tế - Sân bay Quốc tế Vân Đồn 500,000 

GHI CHÚ: Mỗi lượt sử dụng tương đương với tối đa 3 giờ sử dụng liên tục.  
Đối với đơn giá áp dụng cho khách hàng khi quy đổi điểm thưởng: 1 VND = 1 điểm thưởng. 

 



 
 

12 
 
 

b. Dịch vụ cộng dặm thưởng hãng hàng không (không phải dặm xét hạng): 

STT Dịch vụ Đơn vị 
tính 

Số lượng/gói Giá trị trừ điểm 
khách hàng (VND) 
(đã bao gồm VAT) 

1 Dặm thưởng Lotusmiles 
VietnamAirlines 

Gói 1,000 dặm thưởng 550,000 

2 Dặm thưởng VietjetAir 
(SkyPoint) 

Gói 1,000 SkyPoint 550,000 

Đối với đơn giá áp dụng cho khách hàng khi quy đổi điểm thưởng: 1 VND = 1 điểm thưởng. 

 

c. Dịch vụ Fast track: 

STT Dịch vụ 
Chuyến 

bay 
Địa điểm áp dụng Đơn vị 

tính 

Giá trị trừ điểm 
khách hàng 

(VND) 
(đã bao gồm VAT) 

1 

Dịch vụ 
tiễn khách 
ưu tiên 
trong sân 
bay 

Quốc 
nội 

Áp dụng cho các chuyến bay 
Quốc nội có điểm đi/đến tại: 

- Sân bay Quốc tế Nội Bài 
- Sân bay Quốc tế Tân Sơn 

Nhất 
- Sân bay Quốc tế Đà Nẵng 
- Sân bay Quốc tế Cam Ranh 
- Sân bay Quốc tế Phú Quốc 

Lượt/ 
Khách 

1,000,000  

2 

Dịch vụ 
đón/ tiễn 
khách ưu 
tiên trong 
sân bay  

Quốc tế 

Áp dụng cho các chuyến bay 
Quốc tế có điểm đi/đến tại: 

- Sân bay Quốc tế Nội Bài 
- Sân bay Quốc tế Tân Sơn 

Nhất 
- Sân bay Quốc tế Đà Nẵng 
- Sân bay Quốc tế Cam Ranh 
- Sân bay Quốc tế Phú Quốc 

Lượt/ 
Khách 

1,300,000 

    Đối với đơn giá áp dụng cho khách hàng khi quy đổi điểm thưởng: 1 VND = 1 điểm thưởng. 

d. Dịch vụ Nghỉ dưỡng: 



 
 

13 
 
 

- Áp dụng giảm trừ chi phí 500,000 VND/ 1,000,000 VND/ 2,000,000 VND hoặc theo giá trị 
LPBank quy định cho khách hàng. Giảm trừ trên giá phòng của Khách sạn/ Resort. 

- Bảng giá: 

STT Dịch vụ Đơn vị tính Giá trị trừ điểm KH (VND) 

(đã bao gồm VAT) 

1 Giảm trừ chi phí 500,000 VND Lượt 500,000 

2 
Giảm trừ chi phí  

1,000,000 VND 
Lượt 1,000,000 

3 Giảm trừ chi phí 2,000,000 VND Lượt 2,000,000 

 
- Địa điểm áp dụng: Áp dụng tại các khu nghỉ dưỡng/ khách sạn hàng đầu Việt Nam: 

STT Khu vực TÊN KHÁCH SẠN ĐỊA CHỈ 

1 An Giang Victoria Núi Sam Lodge 
Khóm Vĩnh Đông 1, Phường Núi Sam, Châu 
Đốc, Tỉnh An Giang 

2 TP.HCM Vias Hotel Vung Tau 
179 Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng 
Tàu, TP.HCM  

3 TP.HCM 
Mường Thanh Holiday 
Vũng Tàu 

09 Thống Nhất, Phường 1, Thành phố Vũng 
Tàu, TP.HCM 

4 TP.HCM Rex Hotel Vũng Tàu 
01 Lê Quý Đôn, Phường 1, TP Vũng Tàu, 
TP.HCM 

5 TP.HCM Palace Hotel Vũng Tàu 
01 Nguyễn Trãi, Phường 1, TP Vũng Tàu, 
TP.HCM 

6 TP.HCM Grand Hotel Vũng Tàu 02 Nguyễn Du, Tp.Vũng Tàu, TP.HCM 

7 TP.HCM 
Mường Thanh Holiday 
Vũng Tàu 

09 Thống Nhất, Phường 1, Tp.Vũng Tàu, 
TP.HCM 

8 TP.HCM Orson Côn Đảo Bến Đầm, Côn Đảo, TP.HCM 

9 Gia Lai 
FLC Luxury Hotel Quy 
Nhơn 

Khu 4 Nhơn Lý - Cát Tiến, P.Quy Nhơn Đông, 
Gia Lai 

10 Gia Lai Crown Retreat Quy Nhơn Thôn Trung Lương, Xã Cát TIến, Gia Lai 
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STT Khu vực TÊN KHÁCH SẠN ĐỊA CHỈ 

11 Gia Lai Anya Premier Quy Nhơn 
44 An Dương Vương, P.Quy Nhơn Nam, Gia 
Lai 

12 Đà Nẵng 
Novotel Danang Premier 
Han River 

36-38 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng 

13 Đà Nẵng 
Mường Thanh Luxury Đà 
Nẵng 

270 Võ Nguyên Giáp, Phường Ngũ Hành Sơn, 
Đà Nẵng 

14 Đà Nẵng DLG Hotel Đà Nẵng 
258 Võ Nguyên Giáp, Phường An Hải, Đà 
Nẵng 

15 Đà Nẵng 
Mikazuki Japanese 
Resorts & Spa  

Khu du lịch Xuân Thiều, Nguyễn Tất Thành, 
Phường Hải Vân, Đà Nẵng 

16 Đà Nẵng 
Royal Lotus Hotel Đà 
Nẵng 

120A Nguyễn Văn Thoại, Phường Ngũ Hành 
Sơn, Đà Nẵng 

17 Đà Nẵng 
Belle Maison Parosand 
Đà Nẵng Hotel 

216 Võ Nguyên Giáp, Phường An Hải, Đà 
Nẵng 

18 Đà Nẵng 
A la carte Đà Nẵng 
Beach 

200 Võ Nguyên Giáp, Phường An Hải, Đà 
Nẵng 

19 Đà Nẵng Đà Nẵng Golden Bay 
01 Lê Văn Duyệt, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà 
Nẵng 

20 Hà Nội Silk Path Hàng Bông 
195 – 199 Hàng Bông, Phường Hoàn Kiếm, Hà 
Nội 

21 Hà Nội Diamond Westlake Suites 96 Đ. Tô Ngọc Vân, Phường Tây Hồ, Hà Nội 

22 Hà Nội Thắng Lợi Hotel 200 P. Yên Phụ, Phường Tây Hồ, Hà Nội 

23 Hà Nội Oriental Palace 33 Đ. Tây Hồ, Phường Tây Hồ, Hà Nội 

24 Hà Nội Novotel Suite Hà Nội 5 Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Hà Nội 

25 Hải Phòng Nikko Hai Phong Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng  

26 Hải Phòng 
FLC Sam Son Beach &  
Resort 

Hồ Xuân Hương, Quảng C, Sầm Sơn, Thanh 
Hoá 
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STT Khu vực TÊN KHÁCH SẠN ĐỊA CHỈ 

27 Hải Phòng 
Melia Vinpearl Rivera 
Hai Phong 

Đường Manhattan 9 Vinhomes Imperia, Hải 
Phòng 

28 Phú Thọ Mai Châu Ecolodge 
Thôn Na Chiềng, Xã Na Phòn, Huyện Mai 
Châu, Tỉnh Phú Thọ 

29 Khánh Hòa 
Vinpearl Resort Nha 
Trang 

Đảo Hòn Tre, Nha Trang, Khánh Hòa 

30 Khánh Hòa 
Vinpearl beach frond Nha 
Trang 

78-80 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh 
Hòa 

31 Khánh Hòa 
Muong Thanh Luxury 
Khanh Hoa 

60 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 

32 Khánh Hòa Havana Nha Trang Hotel 38 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 

33 Khánh Hòa Queen Ann Nha Trang 
100 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh 
Hòa 

34 Khánh Hòa 
Citadines Bayfront Nha 
Trang 

62 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 

35 Khánh Hòa 
Merpele Beach Hotel 
Nha Trang 

88A Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh 
Hòa 

36 Khánh Hòa Ana Mandara Cam Ranh Bán đảo Cam Ranh, Cam Lâm, Khánh Hòa 

37 Khánh Hòa Boton Blue Hotel & Spa 
Phạm Văn Đồng, Phường Bắc Nha Trang, 
Khánh Hòa 

38 Khánh Hòa The Costa Nha Trang 32-34 Trần Phú, Nha Trang 

39 An Giang 
Seashells Phu Quoc Hotel 
& Spa 

01 Võ Thị Sáu, Khu phố 2 Dương Đông, Đặc 
khu Phú Quốc, An Giang 

40 An Giang 
Mường Thanh Luxury 
Phú Quốc 

Khu phức hợp Bãi Trường, Ấp Đường Bào, 
Đặc khu Phú Quốc, An Giang 

41 An Giang 
Best Western Premier 
Sonasea Phú 
Quốc 

Khu phố Đường Bào Dương Tơ, Đặc khu Phú 
Quốc, An Giang 
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STT Khu vực TÊN KHÁCH SẠN ĐỊA CHỈ 

42 Lâm Đồng 
Swiss-Belresort Tuyền 
Lâm 

số 7 và 8, KDL Hồ Tuyền Lâm, Phường Xuân 
Hương – Đà Lạt, Lâm Đồng 

43 Lâm Đồng Colline Hotel 
10 Phan Bội Châu, Phường 1, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng 

44 Lâm Đồng 
Swissbel Resort Tuyền 
Lâm 

số 7 và 8, KDL Hồ Tuyền Lâm, Phường Xuân 
Hương – Đà Lạt, Lâm Đồng 

45 Lào Cai 
SilkPath Grand Resort & 
Spa Sapa 

Đồi Quan 6, Tổ 5, Sapa, Lào Cai 

46 Lào Cai Lady Hill Sapa Resort  Tổ 4, Phường Sapa, Lào Cai 

47 Lào Cai BB Sapa Resort & Spa Số 08 Cầu Mây, Phường Sapa, Lào Cai 

48 Lào Cai Sapa Jade Hill 
Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cầu Mây 3, 
Phường Sapa, Lào Cai 

49 Quảng Trị Sam Quang Binh 
118A Hữu Nghị, Phường Nam Lý, Đồng Hới 
– Quảng Bình  

50 Đà Nẵng Tui Blue Nam Hoi An Tam Tiến, Núi Thành, Đà Nẵng 

51 Đà Nẵng 
Almanity Hoi An Resort 
& Spa 

326 Lý Thường Kiệt, Phường Minh An, Hội 
An, Đà Nẵng 

52 Đà Nẵng 
Bliss Hội An Beach 
Resort & Wellness 

Bình Minh, Thăng Bình, Đà Nẵng 

53 
Quảng 
Ninh 

FLC Ha Long 
Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Hạ Long, 
Quảng Ninh 

54 
Quảng 
Ninh 

Muong Thanh Luxury Ha 
Long Residence 

Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Quảng Ninh 

55 
Quảng 
Ninh 

Novotel Hạ Long Bay 
Số 160 Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Quảng 
Ninh 

56 
Quảng 
Ninh 

Best Western Premier 
Sapphire Hạ Long 

Tòa nhà S2, Lô HH05, Bến Đoan, Hồng Gai, 
Hạ Long, Quảng Ninh 

57 TP.HCM 
Mường Thanh Luxury 
Sài Gòn 

261C Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh 
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STT Khu vực TÊN KHÁCH SẠN ĐỊA CHỈ 

58 TP.HCM 
Mường Thanh Sài Gòn 
Centre Hotel 

8A Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, Hồ Chí 
Minh 

59 TP.HCM Asian Hotel Saigon 
148-150 Đ. Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, Hồ 
Chí Minh 

60 TP.HCM La vela Sài Gòn 
280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Xuân Hòa, Hồ Chí 
Minh 

61 TP. Huế Silk Path Huế 
2 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa 
Thiên Huế 

62 TP. Huế Melia Vinpearl Huế 
50A Hùng Vương, Phú Nhuận, Thành phố 
Huế, Thừa Thiên Huế 

63 TP. Huế 
Alba Wellness Valley by 
Fusion  

TLB1, Phong Điền, Thừa Thiên Huế  

64 TP. Huế Mondial Hotel Huế 
17 Nguyễn Huệ, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, 
Thừa Thiên Huế 

65 TP. Huế Century Riverside Huế 
49 Lê Lợi, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa 
Thiên Huế 

66 TP. Huế 
Sankofa Village Hill 
Resort & Spa 

08 Ngọc Hồ, Kim Long, Thành phố Huế, Thừa 
Thiên Huế 

67 Phú Thọ Flamingo Dai Lai Thôn Đại Quang, Phường Xuân Hòa, Phú Thọ 

68 Phú Thọ FLC Phú Thọ Resort 
Khu Trũng, Quốc lộ 13, Vĩnh Thịnh, Vĩnh 
Tường, Phú Thọ 

69 
Đà Nẵng 

Fusion suites Đà Nẵng 
88 Võ Nguyên Giáp, Mân Thái, Sơn Trà, Đà 
Nẵng 

70 
Quảng Trị 

Sun Spa Resort  
Võ Nguyên Giáp, Mỹ Cảnh, Đồng Hới, Quảng 
Trị 

71 
Khánh Hòa 

Sheraton Nha Trang 
26-28 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh 
Hòa 

72 
Đà Nẵng 

Sheraton Grand Danang 
Resort 

35 Trường Sa, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà 
Nẵng 
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STT Khu vực TÊN KHÁCH SẠN ĐỊA CHỈ 

73 
Đà Nẵng 

Furama Resort 
103 -105 Võ Nguyên Giáp, Phường Ngũ Hành 
Sơn, Đà Nẵng 

74 An Giang NOVOTEL PHU QUOC Ấp Đường Bảo, Đặc khu Phú Quốc, An Giang 

75 Đà Nẵng 
Vinpearl Condotel 
Riverfront Da Nang 

341 Trần Hưng Đạo, Phường An Hải, Đà Nẵng 

76 Khánh Hoà 
VINPEARL LUXURY 
NHA TRANG 

Đảo Hòn Tre, Nha Trang, Khánh Hòa 

77 Khánh Hoà 
VINPEARL RESORT & 
SPA LONG BEACH 
NHA TRANG 

Phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa 

78 Khánh Hoà 
VINPEARL RESORT 
NHA TRANG 

Đảo Hòn Tre, Phường Nha Trang, Khánh Hòa 

79 An Giang VinOasis Phú Quốc Bãi Dài, Đặc khu Phú Quốc, An Giang 

80 An Giang 
Vinpearl Resort &  Phú 
Quốc 

Bãi Dài, Đặc khu Phú Quốc, An Giang 

81 An Giang 
Vinpearl Resort & Spa 
Phu Quoc 

Bãi Dài, Đặc khu Phú Quốc, An Giang 

82 Hà Nội Hotel de L'Opera Hanoi 
29 Tràng Tiền, Phường Cửa Nam, Thành phố 
Hà Nội 

83 Khánh Hoà 
Khu nghỉ dưỡng 
MerPerle Hòn Tằm 

Đảo Hòn Tằm, Nha Trang, Khánh Hòa 

84 Khánh Hoà 
Royal Beach Boton Blue 
Hotel & Spa 

04 Dương Hiến Quyền, Phường Vĩnh Hoà, 
Nha Trang, Khánh Hòa 

85 Khánh Hoà Queen Ann Nha Trang 
100 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, 
Khánh Hòa  

86 Khánh Hoà D'Qua Hotel 
29 Phan Chu Trinh, Phường Vạn Thạnh, Nha 
Trang, Khánh Hòa 

87 Khánh Hoà 
Khu nghỉ dưỡng 
Pandanus 

Số 03 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Mũi Né, Phan 
Thiết, Lâm Đồng 
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STT Khu vực TÊN KHÁCH SẠN ĐỊA CHỈ 

88 Lào Cai 
Silk Path Grand Resort & 
Spa 

Đồi Quan 6, Nhóm 5, Sapa, Lào Cai 

89 TP.HCM Le Meridien Saigon 
3C Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, Hồ Chí 
Minh 

90 TP.HCM 
Khách Sạn Grand Sài 
Gòn 

Số 8 Đồng Khởi , Phường Sài Gòn, Hồ Chí 
Minh 

91 An Giang 
Seashells Phu Quoc Hotel 
& Spa 

01 Võ Thị Sáu, Dương Đông, Phú Quốc, An 
Giang  

92 An Giang 
InterContinental Phu 
Quoc Long Beach Resort 

196 Nguyễn Trung Trực, Đặc khu Phú Quốc , 
An Giang 

93 An Giang 
Salinda Resort Phu Quoc 
Island 

Tổ 1, ấp Cửa Lấp, Đặc khu Phú Quốc, An 
Giang 

94 Lâm Đồng 
Khách Sạn Đà Lạt Palace 
Heritage 

02 Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, 
Tỉnh Lâm Đồng 

95 Lâm Đồng 
Ana Villas Dalat Resort 
& Spa 

Lê Lai - Phường 5- Thành phố Đà Lạt - Lâm 
Đồng 

96 Thanh Hóa 
FLC Sam Son Beach &  
Resort 

Hồ Xuân Hương, Phường Sầm Sơn, Thanh 
Hóa 

97 Gia Lai 
FLC Luxury Resort Quy 
Nhon 

Khu 4 Nhơn Lý – Cát Tiến, Phường Quy Nhơn 
Đông, Gia Lai 

98 Đà Nẵng 
Hyatt Regency Danang 
Resort & Spa 

5 Trường Sa, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 

99 Hà Nội 
Sofitel Legend Metropole 
Hà Nội 

15 P. Ngô Quyền, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội  

100 Hà Nội 
Melia BaVi Mountain 
Retreat 

Vườn Quốc Gia Ba Vì, Phường Ba Vì,  Hà Nội 

101 Khánh Hòa Mia Resort Nha Trang Bãi Dông, Phường Cam Lâm, Khánh Hòa 

102 Khánh Hòa 
Evason Ana Mandara 
Nha Trang 

Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh 
Hòa 



 
 

20 
 
 

STT Khu vực TÊN KHÁCH SẠN ĐỊA CHỈ 

103 Gia Lai 
Crown Retreat Quy Nhon 
Resort 

Thôn Trung Lương, Xã Cát Tiến, Gia Lai 

104 Gia Lai 
Seaside Boutique Resort 
Quy Nhon 

QL1D, Cầu Bãi Bàng 2, Gia Lai 

105 Lào Cai Sapa Horizon Hotel 18 Phạm Xuân Huân, Phường Sapa, Lào Cai 

106 TP.HCM 
Eastin Grand Hotel 
Saigon 

253 Đ. Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, 
Hồ Chí Minh  

107 Lâm Đồng Anantara Mũi Né 12A Nguyễn Đình Chiểu, Mũi Né, Lâm Đồng 

108 Khánh Hòa Emperor Cruises Emperor Cruises Khánh Hòa 

109 
Quảng 
Ninh 

Emperor Cruises Emperor Cruises Quảng Ninh 

110 Lào Cai Khách sạn Pao Sa Pa Tổ dân phố Cầu Mây 1, Phường Sapa, Lào Cai 

111 Khánh Hòa 
Khách sạn và Spa 
Sheraton Nha Trang 

26-28 Trần Phú, Phường Nha Trang, Khánh 
Hòa 

112 An Giang 
Pullman Phu Quoc Beach 
Resort 

Tổ 6, Xóm Bàn Quy, Đường Bào, Đặc khu Phú 
Quốc, An Giang 

113 Đà Nẵng 
Novotel Danang Premier 
Han River 

36 Bạch Đằng, Phường Hải Châu, Đà Nẵng 
 

114 Đà Nẵng 
Danang Golden Bay 
Hotel 

01 Lê Văn Duyệt, Sơn Trà, Đà Nẵng 

115 Khánh Hòa 
InterContinental Nha 
Trang 

32-34 Trần Phú, Phường Nha Trang, Khánh 
Hòa 

116 Đà Nẵng 
Sunrise Premium Resort 
Hội An 

Âu Cơ, Hội An Đông, Đà Nẵng 

117 Đà Nẵng 
Palm Garden Resort - 
Hoi An 

Lạc Long Quân, Hội An Tây, Đà Nẵng 

118 TP. Huế 
Pilgrimage Village 
Boutique Resort & Spa 

130 Minh Mạng, Phường Thúy Xuân, TP.Huế 
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STT Khu vực TÊN KHÁCH SẠN ĐỊA CHỈ 

119 TP. Huế Azerai La Residence Azerai La Residence 

120 
Quảng 
Ninh 

Du thuyền Paradise Du thuyền Paradise 

121 
Quảng 
Ninh 

Le Theatre Cruise Le Theatre Cruise 

122 
Quảng 
Ninh 

Halong Stellar Of The 
Seas Cruise 

Halong Stellar Of The Seas Cruise Quảng Ninh 

123 
Quảng 
Ninh 

Sena Cruises Sena Cruises Quảng Ninh 

124 
Quảng 
Ninh 

Indochina Sails Cruises Indochina Sails Cruises Quảng Ninh 

Ghi chú: Danh sách được cập nhật và điều chỉnh theo từng thời kỳ. 

 

e. Dịch vụ Thể thao: 
- Áp dụng giảm trừ điểm thưởng tương ứng với chi phí 500,000 VND hoặc bội số của 500,000 

VND được quy đổi của khách hàng giảm trừ trên giá dịch vụ thể thao tại 63 địa điểm                áp 
dụng trên toàn quốc. 

- Bảng giá: 

STT Dịch vụ Đơn vị tính Giá trị trừ điểm KH (VND)  
(đã bao gồm VAT) 

1 Giảm trừ chi phí 500,000 VND Lượt 500,000 

 

- Địa điểm áp dụng: 

STT Khu vực 
Địa điểm áp dụng 
(Sân chơi áp dụng) 

Địa chỉ 

1 Hà Nội Sky Lake Phường Chương Mỹ, Hà Nội 

2 Hà Nội Legend Hill Xã Sóc Sơn, Hà Nội 

3 Hà Nội Kings Island Đồng Mô, Phường Sơn Tây, Hà Nội 

4 Hà Nội Long Bien  Phường Phúc Đồng, Hà Nội 
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STT Khu vực 
Địa điểm áp dụng 
(Sân chơi áp dụng) 

Địa chỉ 

5 Hà Nội Hanoi Club  Xã Kim Anh, Hà Nội 

6 Phú Thọ Thanh Lanh Thanh Lanh, Xã Bình Tuyền, Phú Thọ 

7 Phú Thọ Tam Dao Resort Hợp Châu, Xã Tam Đảo, Phú Thọ 

8 Phú Thọ Dai Lai Phường Xuân Hoà, Phú Thọ 

9 Phú Thọ Heron Lake  
Đô Thị Nam Vĩnh yên, Phường Vĩnh Yên, Phú 
Thọ 

10 Phú Thọ HillTop Valley Phường Kỳ Sơn, Tỉnh Phú Thọ  

11 Phú Thọ Phoenix Lâm Sơn, Xã Lương Sơn, Tỉnh Phú Thọ  

12 Bắc Ninh Amber Hills 
Phường Tiền Phong, TP.Bắc Giang, Tỉnh Bắc 
Ninh 

13 Bắc Ninh Stone Highland Tân sơn, Vân Hà, Xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Ninh 

14 Bắc Ninh Corn Hill Khám Lạng, Lục Nam , Bắc Ninh 

15 Hải Phòng 
Sono Felice Country 
Club Hai Phong 

Mỹ Liệt, Phường Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, 
Hải Phòng 

16 Hải Phòng Vinpearl Hai Phong Đảo Vũ Yên, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng 

17 Hải Phòng Dragon Link  
Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Phường Đồ 
Sơn, Hải Phòng 

18 Hải Phòng Ruby Tree Ngọc Xuyên, Phường Đồ Sơn, Hải Phòng 

19 Quảng Ninh Tuan Chau 
Đảo Tuần Châu, Phường Hạ Long, Quảng 
Ninh 

20 
Quảng Ninh 

FLC Hạ Long 
Đồi Cột 3 - cột 8, Hồng Hà, Phường Hạ Long, 
Quảng Ninh 

21 
Quảng Ninh PGA Silk Path Dong 

Trieu and Country 
An Sinh, Đông Triều, Quảng Ninh 

22 
Quảng Ninh Mong Cai 

International 
Tràng Vĩ, P. Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh 

23 Thanh Hóa FLC Sam Son Phường Quảng Cư, TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa 
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STT Khu vực 
Địa điểm áp dụng 
(Sân chơi áp dụng) 

Địa chỉ 

24 Hải Phòng Chi Linh   
Nguyễn Thái Học, Phường Chí Linh 1, TP.Hải 
Phòng 

25 Lào Cai  Sapa Grand  Tổ 9, xã Bát Xát, Tỉnh Lào Cai 

26 Yên Bái Yen Bai Star Phường Âu Lâu, Tỉnh Lào Cai 

27 Phú Thọ 
VĂN LANG 
EMPIRE T&T CLUB 

Khu 15, Tam Nông, Phú Thọ 

28 Ninh Bình Stone Valley  
Nguyễn Du, Phường Tam Chúc, Tỉnh Ninh 
Bình 

29 Ninh Bình Legend Valley  Xã Tượng Lĩnh, Tỉnh Ninh Bình 

30 Ninh Bình Royal Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình 

31 Ninh Bình Trang An  Kỳ Phú, Xã Phú Long, Tỉnh Ninh Bình 

32 Đà Nẵng Legend Da Nang  
Trường Sa, Hoà Hải, Phường Ngũ Hành Sơn, 
Đà Nẵng 

33 Đà Nẵng Ba Na Hill  
Bà Nà - Suối Mơ, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà 
Nẵng 

34 Đà Nẵng Montgomerie Links  Phường Điện Bàn Đông, TP.Đà Nẵng 

35 Đà Nẵng Vinpearl Nam Hoi An  
Đường Thanh Niên, Xã Bình Dương, TP.Đà 
Nẵng 

36 Đà Nẵng Hoiana Shores   
Thôn Tây Sơn Tây, Xã Duy Nghĩa, TP.Đà 
Nẵng 

37 Khánh Hòa Diamond Bay   
Nguyễn Tất Thành, Phường Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

38 Khánh Hòa Vinpearl Nha Trang Vĩnh Nguyên, Phường Nha Trang, Khánh Hòa 

39 Khánh Hòa KN Links Cam Ranh Xã Cam Hiệp, tỉnh Khánh Hòa 

40 Khánh Hòa ANARA Binh Tien Xã Công Hải, Tỉnh Khánh Hoà 

41 Nghệ An Cua Lo Resort  Bình Minh, Phường Cửa Lò, Nghệ An 
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STT Khu vực 
Địa điểm áp dụng 
(Sân chơi áp dụng) 

Địa chỉ 

42 Nghệ An 
Muong Thanh Dien 
Lam 

Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An 

43 Hà Tĩnh 
Muong Thanh Xuan 
Thanh 

Phường Vinh Lộc, Thành phố Vinh, Nghệ An 

44 Huế 
Laguna LangCo 
Course 

Xã Chân Mây – Lăng Cô, TP.Huế 

45 Huế Golden Sands Resort Phú Vang, TP. Huế 

46 Quảng Bình 
FLC Quang Binh 
Links  

Thôn Tân Hải, xã Ninh Châu, Quảng Trị 

47 Quy Nhơn FLC Quy Nhon Links 
Quốc lộ 19B, Nhơn Lý, Tp. Quy Nhơn, Gia 
Lai 

48 Lâm Đồng Dalat Palace Club 
Trần Nhân Tông, Phường Xuân Hương - Đà 
Lạt, Lâm Đồng 

49 
Lâm Đồng Sam Tuyen Lam 

Resort  
Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, tp. Đà 
Lạt, Lâm Đồng 

50 
Lâm Đồng 

The Dalat 1200 
Xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, Tp. Đà Lạt, 
tỉnh Lâm Đồng 

51 
Lâm Đồng Sea Links Country 

Club 
706B, Phường Mũi Né, Tỉnh Lâm Đồng 

52 
Lâm Đồng PGA NovaWorld 

Phan Thiet 
Hòn Gió, Xã Tân Thành, Tỉnh Lâm Đồng 

53 
TP Hồ Chí 
Minh 

The Bluffs Grand Ho 
Tram 

Ấp Hồ Tràm, Xã Hồ Tràm, TP.Hồ Chí Minh 

54 
TP Hồ Chí 
Minh 

Paradise  Nguyễn An Ninh, Tp. Hồ Chí Minh 

55 
TP Hồ Chí 
Minh 

Sonadezi Chau Duc  
Khu công nghiệp - Đô thị Châu Đức, Đường 
Đ.02, Thôn Hữu Phước, Xã Ngãi Giao, TP. Hồ 
Chí Minh 

56 An Giang 
Eschuri Vung Bau 
Course 

Cửa Cạn, Phú Quốc, Kiên Giang 
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STT Khu vực 
Địa điểm áp dụng 
(Sân chơi áp dụng) 

Địa chỉ 

57 An Giang Vinpearl Phu Quoc 
Bãi Dài, Gánh Dầu, Đặc khu Phú Quốc, An 
Giang 

58 Đồng Nai 
Taekwang Jeongsan 
Country Club  

Đảo Ông Cồn, Xã Đại Phước, Tỉnh Đồng Nai 

59 Đồng Nai Long Thanh Resort Phường Phước Tân, Tỉnh Đồng Nai 

60 Đồng Nai Dongnai Resort  Quốc Lộ 1A, Xã Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai 

61 
TP Hồ Chí 
Minh 

Harmonie Park 
469 Trần Ngọc Lên, Bình Dương, TP Hồ Chí 
Minh 

62 
TP Hồ Chí 
Minh 

Twin Doves Club 
368 Trần Ngọc Lên, Bình Dương, TP Hồ Chí 
Minh 

63 
TP Hồ Chí 
Minh 

Song Be 
77 Đại lộ Bình Dương, Lái Thiêu, TP Hồ Chí 
Minh 

64 
TP Hồ Chí 
Minh 

Tan Son Nhat 
6 Tân Sơn, Phường 15, Tân Bình, Hồ Chí 
Minh 

65 
TP Hồ Chí 
Minh 

Vietnam & Country 
Club  

 Đường Số 1, Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức, Hồ 
Chí Minh 

66 Tây Ninh Royal Long An  N2, Đức Huệ, Tỉnh Tây Ninh 

67 Tây Ninh West Lake  
Số 145, tỉnh lộ 822, ấp Chánh Tân Mỹ, Tây 
Ninh 

Ghi chú: Danh sách được cập nhật và điều chỉnh theo từng thời kỳ. 

 

f. Dịch vụ mua sắm 

- Áp dụng giảm trừ điểm thưởng tương ứng với chi phí 500,000 VND (năm trăm nghìn đồng) 
hoặc bội số của 500,000 VND được quy đổi từ điểm thưởng của khách hàng để giảm trừ trên 
hóa đơn mua hàng tại các đơn vị cung cấp dịch vụ mua sắm. 

- Địa điểm áp dụng:  

 Các đơn vị cung cấp dịch vụ giảm trừ ưu đãi 500,000 VND: 
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ST
T 

Ngành 
hàng 

Tỉnh/ 

TP áp 
dụng 

Tên 
thương 

hiệu 

Địa chỉ Nội dung áp 
dụng mã code 

Đơn 
vị 
tính 

Giá trị trừ 
điểm KH 

(VND)  

(đã bao gồm 
VAT) 

1 
Ẩm 
thực 

Toàn 
quốc 

(trừ 
nhà 
hàng 
thuộc 
tỉnh 
Nghệ 
An, Hà 
Tĩnh) 

Golden 
Gate 

Hệ thống nhà hàng 
Golden Gate 

https://ggg.com.vn/ - Giảm 500,000 
VND/ code 
trên hóa đơn 
thanh toán. 

- Áp dụng cộng 
dồn cùng các 
chương trình 
khuyến mại 
khác. 

- Khách hàng 
được áp dụng 
cộng dồn 
nhiều mã 
code. 

1 
code 

500,000 

2 
Thời 
trang 

Toàn 
quốc 

Tokyo 
Life 

Hệ thống gần 200 cửa 
hàng Tokyo Life trên 
toàn quốc 

1 
code 

500,000 

3 
Ẩm 
thực 

Hà 
Nội, 
TP. 
HCM, 
Hải 
Phòng 

Le Monde 
Steak 

Hệ thống nhà hàng tại 
HN và HCM, Hải 
Phòng 

1 
code 

500,000 

4 
Ẩm 
thực 

Hà 
Nội 

Shang Chi  
https://www.shangchi
.vn/ 

1 
code 

500,000 

5 
Ẩm 
thực 

Hà 
Nội 

Yakimono 
https://yakimono.com
.vn/ 

1 
code 

500,000 

6 
Thực 
phẩm 
sạch 

Hà 
Nội 

Luôn Tươi 
Sạch 

Hệ thống ửa hàng 
Luôn Tươi Sạch tại 
Khu vực TP.Hà Nội 

- Giảm 500,000 
VND/ code 
trên hóa đơn 
thanh toán. 

- Áp dụng cộng 
dồn cùng các 

1 
code 

500,000 

7 
Hoa 
& quà 
tặng 

Toàn 
quốc 

Hoa yêu 
thương 

Online website:  
https://hoayeuthuong.
com/ 

1 
code 

500,000 
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ST
T 

Ngành 
hàng 

Tỉnh/ 

TP áp 
dụng 

Tên 
thương 

hiệu 

Địa chỉ Nội dung áp 
dụng mã code 

Đơn 
vị 
tính 

Giá trị trừ 
điểm KH 

(VND)  

(đã bao gồm 
VAT) 

8 
Ẩm 
thực 

TP. 
HCM 

Nhà hàng 
Zum 
Where 

Hệ thống 4 điểm tại 
Tp.HCM 

chương trình 
khuyến mại 
khác. 

- Khách hàng 
được áp dụng 
cộng dồn 
nhiều mã 
code. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
code 

500,000 

9 
Ẩm 
thực 

Hà 
Nội 

Nhà hàng 
MAMMO
M - 
Vietnames
e Cuisine 

23B P. Phan Đình 
Phùng, Quán Thánh, 
Ba Đình, Hà Nội 

 

1 
code 

500,000 

10 
Ẩm 
thực 

Sài 
Gòn 

Nhà hàng 
Home Sài 
Gòn 

216/4 Điện Biên Phủ, 
Võ Thị Sáu, Xuân 
Hòa, Hồ Chí Minh 

1 
code 

500,000 

11 
Ẩm 
thực 

Hà 
Nội 

Nhà hàng 
Home 
Hanoi 

75 P. Nguyễn Đình 
Chiểu, Phường Bạch 
Mai, Hà Nội  

1 
code 

500,000 

12 
Ẩm 
thực 

TP 
HCM 

YEN 
SUSHI & 
SAKE 
PUB 

https://yensushisake.v
n/vi/ 

 

1 
code 

500,000 

13 
Ẩm 
thực 

Hà 
Nội 

Cloud 
Nine 
Hanoi 

27 Hàng Bè, Phường 
Hoàn Kiếm, TP.Hà 
Nội 

1 
code 

500,000 

14 
Thời 
trang 

Toàn 
quốc 

Thời 
Trang 
DMC 

https://www.dmcfash
ion.com/ 

1 
code 

500,000 

15 
Thời 
trang 

Toàn 
quốc 

Thời 
Trang 
SIXDO 

https://sixdo.vn/ 
1 

code 
500,000 

16 
Du 
lịch 

Hà 
Nội – 
Sa Pa 

VÉ XE 
SAPA 

https://vexesapa.vn/ 
1 

code 
500,000 
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ST
T 

Ngành 
hàng 

Tỉnh/ 

TP áp 
dụng 

Tên 
thương 

hiệu 

Địa chỉ Nội dung áp 
dụng mã code 

Đơn 
vị 
tính 

Giá trị trừ 
điểm KH 

(VND)  

(đã bao gồm 
VAT) 

17 
Du 
lịch 

Toàn 
quốc  

VÉ TÀU 
HỎA 

https://vetau247.vn/ 
1 

code 
500,000 

18 
Du 
lịch 

Toàn 
quốc 

TOUR 
DU LỊCH  

https://dulich24h.com
/ 

1 
code 

500,000 

 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank). 


